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1 1100500024 Lê Thị Ngọc Bích 16/09/1993 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3.5 3.5 Không 3.5
2 1100200011 Phạm Thị Hồng Bích 10/08/1986 Kế toán doanh nghiệp 3.5 3.5 Không 3.5
3 1100200011 Phạm Thị Hồng Bích 10/08/1986 Tin học kế toán 3.0 3.0 Không 3.0
4 1100500027 Danh Ni Ca 01/10/1988 Tài chính doanh nghiệp 3.5 3.5 Không 3.5
5 1100500034 Lâm Định Cường 30/12/1989 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2.5 2.5 Không 2.5
6 1100500057 Huỳnh Thị Hồng Đào 10/02/1991 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 4.0 4.0 Không 4.0
7 1100500040 Đặng Đình Diệm 01/01/1989 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3.0 3.0 Không 3.0
8 1100200030 Nguyễn Huỳnh Thùy Dương 25/10/1993 Kế toán doanh nghiệp 4.5 4.5 Không 4.5
9 1100500072 Lê Thị Ngọc Giàu 22/11/1993 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 4.0 4.0 Không 4.0
10 1100200041 Bùi Thị Thu Hà 16/07/1992 Kế toán doanh nghiệp 4.0 4.0 Không 4.0
11 1100500091 Lâm Văn Hiệp 30/04/1990 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 4.0 4.0 Không 4.0
12 1100500175 Hồ Dểnh Mằn 13/01/1993 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2.5 2.5 Không 2.5
13 1100500186 Huỳnh Lê Tú Ngân 23/11/1985 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3.0 3.0 Không 3.0
14 1100500223 Võ Hoàng Nhựt 29/01/1992 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 4.0 4.0 Không 4.0
15 1100200224 Trương Thị Sương 27/08/1988 Kế toán doanh nghiệp 2.5 2.5 Không 2.5
16 1100500285 Lê Thị Thắm 19/04/1993 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3.5 3.5 Không 3.5
17 1100500302 Mai Thị Thanh Thảo 11/10/1992 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3.0 3.0 Không 3.0
18 1100500303 Nguyễn Hữu Thảo 20/02/1992 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.5 1.5 Không 1.5
19 1100500304 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/01/1992 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2.0 2.0 Không 2.0

20 1100600320 Huỳnh Văn Thịnh 16/03/1985
Tổng hợp Quản trị học, Quản trị dịch 

vụ, Nghiệp vụ bán hàng
4.0 4.0 Không 4.0

21 1100600322 Phạm Xuân Thịnh 07/10/1987
Tổng hợp Quản trị học, Quản trị dịch 

vụ, Nghiệp vụ bán hàng
3.5 3.5 Không 3.5

22 1100200316 Nguyễn Thị Kim Tuyên 08/02/1993 Kế toán doanh nghiệp 4.0 4.0 Không 4.0
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